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Mã đào 

tạo

Trình 

độ

Ngành/

chuyên 

ngành

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ

Nội dung
Tên khoa/đơn vị 

thực hành

Số lượng 

người 

giảng dạy 

đạt yêu 

cầu ở 

khoa/đơn 

vị

Số lượng 

người học 

thực 

hành tối 

đa theo 

người 

giảng dạy

Số 

giường/

ghế 

răng tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành

Số lượng 

người 

học thực 

hành tối 

đa theo 

giường/g

hế răng

Số 

lượng 

đang 

học

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức và Gây mê 

Phẫu thuật

3 15 21 15

Khoa Ngoại 2 15 28 15

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản

2 15 15 15

Khoa Nhi 2 15 23 15

Khoa Truyền 

nhiễm
3 15 27 15

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Bản Công bố số 698/TTYT-KHNVĐD ngày 13/12/2023 của Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ )

1

1. Trình bày được nguyên nhân, triệu 

chứng, nguyên tắc xử trí một số bệnh 

thường gặp.

2. Khám, nhận định, xác định vấn đề, 

lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết 

quả chăm sóc người bệnh

3. Ghi chép hồ sơ điều dưỡng 

4. Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản cho người bệnh theo chỉ định

5. Giao tiếp, tư vấn, giáo dục sức khỏe 

cho bệnh nhân và người nhà bệnh 

nhân.

Thực tế 

tốt nghiệp 

(200giờ/5 

tín chỉ)

Điều 

dưỡng

Cao 

đẳng
6720501



Khoa Nội 3 15 40 15

Khoa Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai 

mũi họng

1 15 27 15

Khoa Y học cổ 

truyền và phục hồi 

chức năng

1 15 29 15

17 120 210 135 0 0Tổng

1. Trình bày được nguyên nhân, triệu 

chứng, chẩn đoán, phác đồ điều trị một 

số bệnh thường gặp.

2. Ghi chép hồ sơ bệnh án

3. 

4.

2 6720302

Thực tế 

tốt nghiệp 

(200giờ/5 

tín chỉ)

Trung 

cấp
Y sĩ


